Ngày soạn: 4/11/2022
Ngày giảng:   5/11/2022
TIẾT 17 : TRẢ BÀI THI GIỮA KÌ 1

A. Mục tiêu:

Chữa bài thi giữa kì cho học sinh

B. Cách tiến hành:
1. GV trả bài cho học sinh

- Học sinh nhận bài và thảo luận nhóm chữa bài và chia sẻ trong nhóm

ĐỀ 1                                               

Phần 1: Trắc nghiệm ( 2 điểm). Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Sin 300 bằng
A. Cos 300                 B. Cos 600                    C. Sin600            D. Cos 900 


Câu 2. Tan 500 bằng

A. Cos500                 B. Tan 400                    C. Cot 400             D. Cot 900 

Câu 3.   Giá trị của x để 
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	        Câu 4: Công thức 
[image: image6.wmf]3

x
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 biểu diễn mối tương quan giữa cân nặng x (tính bằng kg) và chiều cao h (tính bằng m) của một con hươu cao cổ. 

        4.1. Một con hươu cao cổ cân nặng 216 kg thì có chiều cao là:

    A. 14,4 m           B. 22,4 m

         C. 1,44 m              D. 2,4 m
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        4.2. Một con hươu cao cổ có chiều cao 2m thì cân nặng là: 
A. 125 kg          B. 225 kg          C 250 kg          D. 100 kg
         Câu 5. Trò chơi “tìm kho báu” là một trò chơi quốc tế, rất phổ biến trong sinh hoạt Đoàn Đội. Ai đã một lần chơi sẽ cảm nhận được tính thú vị, hấp

	dẫn và lôi cuốn của nó, nhất là với các bạn yêu thích khám phá. Trong trò chơi bạn An phải giải bài toán có nội dung sau: “Số để bấm vào khóa mở được cửa kho báu bằng giá trị 
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 khi n = 1 ”. Em hãy chọn đúng số để bạn An bấm vào ổ khóa số mở cửa kho báu nhé.
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A. 4                              B. 16                            C. 7                                D. 2                                                                    
Câu 6. Tường bạn An có một chiếc thang dài 6 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là 650 (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng). 

	
      A. 2,5cm                    B. 2,5 m       

          C. 25  m                     D. Kết quả khác
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	         Câu 7. Tính chiều rộng 
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 của một dòng sông (hình vẽ). Biết 
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Phần II. Tự luận (8 điểm).   
Câu 8. (2 điểm). Rút gọn

a.   
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Câu 10 (1,5 điểm) 
	         Một cây cau có vị trí buồng cau cách mặt đất là 4m. Để hái một buồng cau xuống, phải đặt thang tre sao cho đầu thang tre đạt độ cao đó, chiếc thang dài 5m.

a.Khi đó góc của thang tre với mặt đất là bao nhiêu ?(làm tròn đến phút).

b. Chân thang cách gốc cau bao nhiêu? ( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
	[image: image25.emf]


         Câu 11(0,5 điểm). Một viên bi đặt ở vi trí C như hình vẽ.

	         Vận tốc khi viên bi lăn tự do từ vị trí C đến B (bỏ qua ma sát) có vận tốc là 0,5 m/s. Biết góc CBA là 300, khoảng cách AB là 10m. Tính độ dài cạnh AC (làm tròn đến 0,1) biết rằng thời gian viên bi di chuyển từ vị trí C đến vị trí B là 8 giây.
	[image: image26.emf]10 m
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          Câu 12 (2 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, Gọi D,E lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC. Cho HB = 4cm, HC = 9cm

a/ Tính AH; AB; AC

b/ CMR: AE.AC = AD.AB                     

c/ Tính : DA
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          Câu 13 ( 2 điểm). Cho biểu thức 
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a/ Rút gọn A            b/ Tính A khi x = 2               c/ Tìm x khi A > 
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Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm (2điểm). Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Sin 600 bằng
A.  Cos 600                 B.  Cos300                    C. Sin600                    D. Cos900 

Câu 2. tan 400  bằng
A. Cot400                   B. Tan 400                    C. Cot 500                    D. Cot900 

Câu 3.   Giá trị của x để 
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 có nghĩa là:

     A. x 
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	        Câu 4: Công thức 
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 biểu diễn mối tương quan giữa cân nặng x (tính bằng kg) và chiều cao h (tính bằng m) của một con hươu cao cổ. 

        4.1. Một con hươu cao cổ cân nặng 125kg thì có chiều cao là:

    A. 40 m             B. 20 m

         C. 4 m               D. 2  m
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       4.2. Một con hươu cao cổ có chiều cao 2,4m thì cân nặng là: 
A. 216 kg               B. 36 kg                  C 125 kg          D. 200 kg
Câu 5. Trò chơi “tìm kho báu” là một trò chơi quốc tế, rất phổ biến Trong sinh hoạt Đoàn Đội. Ai đã một lần chơi sẽ cảm nhận được tính thú vị, hấp

	dẫn và lôi cuốn của nó, nhất là với các bạn yêu thích khám phá. Trong trò chơi bạn An phải giải bài toán có nội dung sau: “Số để bấm vào khóa mở được cửa kho báu bằng giá trị 
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 khi n = 2”. Em hãy  chọn đúng số để bạn An bấm vào ổ khóa số mở cửa kho báu nhé.
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A. 7                             B. 49                            C. 14                                D. 2                                                                    
        Câu 6. Tường bạn An có một chiếc thang dài 6 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng cách bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là 650 (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng). 

	
      A. 3,4 cm                    B. 3,4 m       

          C. 34  m                     D. Kết quả khác
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	Câu 7. Tính chiều rộng 
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 của một dòng sông (hình vẽ). Biết 
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Phần II. Tự luận (8 điểm).   
Câu 8. (2 điểm). Rút gọn

a.   
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Câu 10( 1,5 điểm) 

	       Một cây cau có vị trí buồng cau cách mặt đất là 6m. Để hái một buồng cau xuống, phải đặt thang tre sao cho đầu thang tre đạt độ cao đó, chiếc thang dài 8 m.

      a. Khi đó góc của thang tre với mặt đất là bao nhiêu ?(làm tròn đến phút)

      b. Chân thang cách gốc cau bao nhiêu? ( kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
	[image: image56.emf]


Câu 11 (0,5 điểm). Một viên bi đặt ở vi trí C như hình vẽ.

	Vận tốc khi viên bi lăn tự do từ vị trí C đến A (bỏ qua ma sát) là 0,5 m/s. Biết góc CAB là 300, khoảng cách AB là 10m. Tính độ dài cạnh BC ( làm tròn đến 0,1) biết rằng thời gian viên bi di chuyển từ vị trí C đến vị trí A là 8 giây.
	[image: image57.emf]10 m
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Câu 12 (2 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, Gọi D,E lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC. Cho HB=9cm, HC = 4cm

a/ Tính AH; AB; AC

b/ CM: AE.AC = AD.AB

c/ Tính : BD.AB + AC
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Câu 13 (2 điểm). Cho biểu thức 

[image: image59.wmf]15

().1

55

x

A

xxxx

æö

=+-

ç÷

-+

èø

 điều kiện 
[image: image60.wmf]0;25

xx

>¹


a/ Rút gọn A            b/ Tính A khi x = 2                c/ Tìm x khi A > 
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	(Thay n = 1 vào công thức 
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(Vậy số để bạn An bấm vào ổ khóa số mở cửa kho báu là 4                                                                         
	0,5
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	Gọi AB là khoảng cách từ buồng cau đến mặt đất ( AB = 4 m )

       BC là chiều dài của chiếc thang ( BC = 5m)

       AC là khoảng cách từ chân thang đến gốc cau
a/ Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có
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b/ Áp dụng định lý Pytago tính được  AC = 3 ( cm).
	0,25

0,25

0,25

0,5
0,5

	11

(0,5đ)
	[image: image82.emf]H

10 m

C

A

B


Độ dài AC là: 0,5 .8 = 4 (m)

Từ C kẻ CH vuông góc với AB tại H.

Xét 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image87.wmf]Þ

CH = 2 (m)

Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác vuông AHC ta có

AC2 = AH2 + HC2 

AH2 = AC2 – HC2 = 16 – 4 = 12
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Mà AH + HB = AB
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HB = AB – AH = 10 - 
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Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác vuông CHB ta có:

CB2   = 46,7
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	a/ Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

tính được: AH = 6cm; 

                  AC =
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	b/ Chứng minh được AE.AC = AH2
                                  AD.AB = AH2
Nên => AE.AC = AD.AB
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	c/  c/ Ta có: DA
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DB = HD2 ; AE
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EC = EH2
Nên  DA
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EC = HD2 + DH2 = ED2
Chứng minh được tứ giác ADHE là hình chữ nhật => ED = AH


Do đó: DA
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	b/ x =2 ( Thỏa mãn ĐKXĐ)

thay x=2 vào biểu thức ta được 

A = 
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Vậy x =2 thì A = 
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	c/ A > 
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	(Thay n = 2 vào công thức 
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(Vậy số để bạn An bấm vào ổ khóa số mở cửa kho báu là 7                                    
	0,25
0,25

	10

(1,5đ)

	[image: image135.emf]B

A

C


	0,25

	
	Gọi AB là khoảng cách từ buồng cau đến mặt đất ( AB = 6 m )

       BC là chiều dài của chiếc thang ( BC = 8m)

       AC là khoảng cách từ chân thang đến gốc cau
a/ Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có
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b/ Áp dụng định lý Pytago tính được  AC = 
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Độ dài AC là: 0,5 .8 = 4 (m)

Từ C kẻ CH vuông góc với AB tại H.

Xét 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image144.wmf]Þ

CH = 2 (m)

Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác vuông AHC ta có

AC2 = AH2 + HC2 

AH2 = AC2 – HC2 = 16 – 4 = 12
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AH = 
[image: image146.wmf]1223
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(m)

Mà AH + HB = AB
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HB = AB – AH = 10 - 
[image: image148.wmf]23


Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác vuông CHB ta có:

CB2   = 46,7


[image: image149.wmf]46,76,8()

CBm

Þ=»

                                           

Vậy BC dài 6,8 m
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	a/ Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

tính được: AH = 6cm; 

                  AB =
[image: image151.wmf]313
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                   AC = 
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	b/ Chứng minh được AE.AC = AH2
                                  AD.AB = AH2
Nên => AE.AC = AD.AB
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	c/ Ta có: DA
[image: image153.wmf]×

DB = HD2 ; AE
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EC = EH2
Nên  DA
[image: image155.wmf]×

DB + AE
[image: image156.wmf]×

EC = HD2 + DH2 = ED2
Mà ED = AH (cmt)


Do đó: DA
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DB + AE
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EC =AH2 = 62 = 36
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	b/ x =2 ( Thỏa mãn ĐKXĐ)

thay x=2 vào biểu thức ta được 

A = 
[image: image164.wmf]22(25)2(25)
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Vậy x =2 thì A = 
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	c/ A > 
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2. Nhận xét bài làm của HS

Đa số các em làm đúng dạng bài tính căn bậc hai số học (câu 8)

Tuyên dương các em có ý thức ôn tập để làm bài thi tốt: Kiều Anh, Linh Chi đạt 8,5đ. 

Một số em đã đạt được điểm theo yêu cầu: Đông, Thu, Nguyễn Hà, Đoàn Hà, Hữu,...
Bên cạnh đó có rất nhiều học sinh đạt điểm dưới trung bình do các em chưa chịu khó học bài, tính toán chậm, tính sai nhiều, chưa biết chứng minh hình,…

3. Hướng dẫn về nhà.

 Yêu cầu học sinh nghiên cứu trước bài đường tròn và sự xác định đường tròn

_1664892030.unknown

_1696386823.unknown

_1696424933.unknown

_1696443815.unknown

_1696443822.unknown

_1728024643.unknown

_1728024722.unknown

_1728024761.unknown

_1728024682.unknown

_1696443823.unknown

_1696443824.unknown

_1696443820.unknown

_1696443821.unknown

_1696443818.unknown

_1696443819.unknown

_1696443816.unknown

_1696443817.unknown

_1696443811.unknown

_1696443813.unknown

_1696443814.unknown

_1696443812.unknown

_1696443810.unknown

_1696386926.unknown

_1696416355.unknown

_1696416356.unknown

_1696421909.unknown

_1696387048.unknown

_1696386876.unknown

_1665376760.unknown

_1665376852.unknown

_1696386332.unknown

_1696386470.unknown

_1696386602.unknown

_1696386794.unknown

_1696386578.unknown

_1696386390.unknown

_1665378142.unknown

_1665423741.unknown

_1665378128.unknown

_1665376830.unknown

_1665376832.unknown

_1665376803.unknown

_1665376813.unknown

_1665376784.unknown

_1665376796.unknown

_1664892034.unknown

_1664892036.unknown

_1664892037.unknown

_1664892035.unknown

_1664892032.unknown

_1664892033.unknown

_1664892031.unknown

_1600801060.unknown

_1601752527.unknown

_1632835102.unknown

_1632835419.unknown

_1632835883.unknown

_1632835954.unknown

_1632836057.unknown

_1632835631.unknown

_1632835372.unknown

_1632834430.unknown

_1632834431.unknown

_1601752539.unknown

_1601752612.unknown

_1601752629.unknown

_1601752565.unknown

_1601751399.unknown

_1601751832.unknown

_1601751938.unknown

_1601752047.unknown

_1601752478.unknown

_1601752486.unknown

_1601752517.unknown

_1601751959.unknown

_1601752018.unknown

_1601751871.unknown

_1601751903.unknown

_1601751850.unknown

_1601751806.unknown

_1601751814.unknown

_1601751559.unknown

_1601751609.unknown

_1601751586.unknown

_1601751479.unknown

_1600801494.unknown

_1601751091.unknown

_1601751266.unknown

_1601751359.unknown

_1601751060.unknown

_1600801072.unknown

_1600801267.unknown

_1600801066.unknown

_1538657735.unknown

_1600799375.unknown

_1600800798.unknown

_1600801040.unknown

_1600801052.unknown

_1600800571.unknown

_1569869204.unknown

_1569869261.unknown

_1538657763.unknown

_1229117640.unknown

_1538657661.unknown

_1538657708.unknown

_1474722679.unknown

_1474722704.unknown

_1229117674.unknown

_1474722609.unknown

_1229117589.unknown

_1229117617.unknown

_1229117530.unknown

